
  
14 CÔNG BÁO  Số 42 - 01 - 5 - 2008              

 
trợ giải quyết vấn ñề tái bố trí và thực hiện giải phóng mặt bằng; ñồng thời tổ chức vận 

ñộng, tuyên truyền, giải thích ñể các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng thực hiện.  

3. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí 

Ủy ban nhân dân quận 12 và huyện Hóc Môn giao Ban Chỉ ñạo di dời chợ lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh và báo cáo Sở Tài chính, Sở Thương mại 

thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ñể thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản báo cáo, ñề xuất gửi các Sở, ngành 

chức năng thành phố ñể thống nhất thực hiện. Trường hợp còn có ý kiến chưa thống 

nhất giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Sở ngành chức năng thành 

phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có văn bản gửi Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố phụ trách lĩnh vực có liên quan xem xét, quyết ñịnh.  

ðiều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng quản lý, kinh doanh tại các chợ phải di 

dời theo quy hoạch có trách nhiệm chấp hành ñầy ñủ và ñúng thời gian giao mặt bằng 

theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp ñã thực hiện ñúng các 

quy ñịnh mà các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng quản lý, kinh doanh tại các chợ 

phải di dời cố tình không thực hiện bàn giao mặt bằng thì Ban Chỉ ñạo di dời chợ báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính 

buộc phải di dời, bàn giao mặt bằng theo ñúng tiến ñộ; người bị cưỡng chế có quyền 

khiếu nại và ñược xem xét giải quyết khiếu nại theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 14. Kinh phí tổ chức thực hiện 

ðược chi từ ngân sách thành phố, giao Sở Kế hoạch và ðầu tư lập kế hoạch 

(trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân quận huyện) trình Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt ñể thực hiện. 

ðiều 15. Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, huyện Hóc 

Môn và các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của ñơn vị, có 

kế hoạch tổ chức hướng dẫn, thực hiện ngay việc di dời các thương nhân theo quy ñịnh./. 

   
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 31/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế  

quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm ñối với người 

sau cai nghiện ma túy 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội 

về việc thực hiện thí ñiểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người 

sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 205/2003/Qð-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt ðề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc 

làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 146/2004/Nð-CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chính 

phủ Quy ñịnh thủ tục, thẩm quyền quyết ñịnh ñưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải 

quyết việc làm ñối với người sau cai nghiện ma túy; 

Xét ñề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 856/TTr-STP-VB ngày 28 tháng 3 

năm 2008,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải 

quyết việc làm ñối với người sau cai nghiện ma túy ñược ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 246/2003/Qð-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh; cụ thể như sau: 
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1. Khoản 1 ðiều 5 Quy chế ñược sửa ñổi như sau: 

“1. Người có khả năng tái nghiện cao là người thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) ðã ñược cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện từ lần thứ hai trở lên; 

b) Trong thời gian cai nghiện có hành vi vi phạm nội quy của cơ sở chữa bệnh, 

bị thi hành kỷ luật từ hai lần trở lên với hình thức từ cảnh cáo trở lên; hoặc trong thời 

gian cai nghiện có hành vi nhận, giữ, sử dụng các chất ma túy, chất gây nghiện, chất 

hướng thần không ñược phép lưu hành tại cơ sở chữa bệnh mà chưa ñến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Không có cam kết của gia ñình, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, nhà trường về 

ñảm bảo việc làm hoặc tiếp tục học tập khi trở về cộng ñồng.” 

2. ðiều 8 Quy chế ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 8. Xét duyệt ñưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau 

cai nghiện: 

1. ðối với người tự nguyện ñăng ký áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện: 

chậm nhất mười lăm ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, Giám ñốc cơ sở 

chữa bệnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ ñến Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội (nếu cơ sở dạy nghề, giải quyết việc làm thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội) hoặc Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (nếu cơ sở 

dạy nghề, giải quyết việc làm thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố) ñể 

quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện. 

2. ðối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao:  

Giám ñốc cơ sở cai nghiện thành lập Hội ñồng xét duyệt ñưa người vào cơ sở 

dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Thành phần Hội ñồng 

gồm: Giám ñốc cơ sở cai nghiện làm Chủ tịch Hội ñồng, Các Phó Giám ñốc phụ 

trách công tác tổ chức, công tác giáo dục làm Phó Chủ tịch Hội ñồng, ñại diện các 

Phòng nghiệp vụ tổ chức, giáo dục, y tế, bảo vệ và ðội trưởng ðội quản lý học viên 

cai nghiện làm thành viên Hội ñồng.  

Hội ñồng xét duyệt có nhiệm vụ: căn cứ vào thời gian sử dụng ma túy, thời gian 

cai nghiện, số lần cai nghiện, lứa tuổi, trình ñộ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng sức 

khỏe, tâm lý của học viên, kết quả học tập, lao ñộng, rèn luyện ñể nhận xét, ñánh giá 

khả năng tái nghiện của người chấp hành xong thời gian cai nghiện và ñề xuất hướng 

giải quyết ñối với từng trường hợp. Trong trường hợp cần thiết, Giám ñốc cơ sở chữa 
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bệnh có thể ñề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

cung cấp thông tin nhằm xác minh khả năng tái nghiện của người ñã ñược cai nghiện 

ma túy nếu ñược ñưa trở lại cộng ñồng. 

Việc ñánh giá, kết luận khả năng tái nghiện và ñề nghị hướng giải quyết ñối với 

người sau cai nghiện phải ñược thể hiện bằng văn bản của Chủ tịch Hội ñồng xét duyệt. 

3. Chậm nhất là mười lăm ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, Giám 

ñốc cơ sở cai nghiện có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố ñể báo cáo Hội 

ñồng tư vấn thành phố xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh 

việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ñối với người không tự nguyện nhưng 

có khả năng tái nghiện cao.” 

3. ðiều 12 Quy chế ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 12. Thẩm quyền quyết ñịnh ñưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc 

làm cho người sau cai nghiện: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñưa vào cơ sở dạy nghề và 

giải quyết việc làm ñối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao.  

2. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng 

Thanh niên xung phong thành phố quyết ñịnh ñưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết 

việc làm ñối với người tự nguyện.” 

4. Khoản 2 ðiều 17 Quy chế ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“2. Thẩm quyền, thời gian cho người sau cai nghiện về phép: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho phép người sau cai nghiện về phép 

theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. Thời gian cho về phép tối ña là mười ngày. 

b) Cơ quan tiếp nhận yêu cầu về phép của người sau cai nghiện:  

- ðối với các trường hợp về phép theo quy ñịnh tại ñiểm a và b khoản 1 ðiều 

này (về phép tang, phép cưới), Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố chịu 

trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ gia ñình người sau cai nghiện và trình ngay cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh.   

- ðối với trường hợp về phép theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều này (phép 

thưởng), Giám ñốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm lập hồ sơ theo quy ñịnh, 

chuyển Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung 

phong thành phố ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh.” 
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5. ðiều 42 Quy chế ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 42. Chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý người sau cai nghiện 

Người sau cai nghiện ñược chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý khi: 

1. ðã chấp hành xong quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản lý theo quyết ñịnh của 

cơ quan có thẩm quyền nêu tại ðiều 12 và ðiều 50 Quy chế này. 

2. ðược chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện trước thời hạn do có 

nhiều thành tích trong thời gian lao ñộng, học tập, rèn luyện tại các cơ sở giải quyết 

việc làm cho người sau cai nghiện theo ðiều 43 Quy chế này. 

3. ðược chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý trước thời hạn ñể tái hòa nhập 

cộng ñồng theo nguyện vọng của cá nhân và gia ñình người sau cai nghiện theo quy 

ñịnh tại Quyết ñịnh số 113/2004/Qð-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy ñịnh về xét duyệt cho hồi gia ñối với học viên cai nghiện ma túy 

và người sau cai nghiện. 

4. ðược giải quyết tái hòa nhập cộng ñồng theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

thành phố về giải quyết tái hòa nhập cộng ñồng cho người chấp hành tốt thời gian áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.” 

6. ðiều 43 Quy chế ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 43. ðiều kiện xét giải quyết chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý trước 

thời hạn do có nhiều thành tích trong thời gian làm việc tại các cơ sở giải quyết việc 

làm 

1. Người sau cai nghiện ñược xét chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý sau cai 

nghiện trước thời hạn khi có ñủ các ñiều kiện sau: 

a) Không thuộc ñối tượng có khả năng tái nghiện cao theo quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 5 Quy chế này. 

b) Có thời gian thực hiện biện pháp quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm tại 

cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện từ ñủ mười hai tháng trở lên. 

c) Là người lập ñược nhiều thành tích trong lao ñộng, học tập, ñược tập thể 

người sau cai nghiện bình chọn và ñược Giám ñốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc 

làm khen thưởng trong các phong trào thi ñua tại cơ sở giải quyết việc làm cho người 

sau cai nghiện. 

2. Giám ñốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm thành lập Hội ñồng xét duyệt 

cơ sở ñể xem xét, ñề xuất giải quyết ñối với những trường hợp tại khoản 1 ðiều này, 
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hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng 

Thanh niên xung phong thành phố ñể báo cáo Hội ñồng tư vấn thành phố xem xét 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. Thành phần của Hội ñồng xét 

duyệt cơ sở bao gồm các thành viên như Hội ñồng xét duyệt ñưa vào cơ sở dạy nghề 

và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.” 

7. ðiều 46 Quy chế ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 46.  

1. ðối với trường hợp ñủ ñiều kiện chấm dứt biện pháp quản lý sau cai nghiện 

trước thời hạn: Giám ñốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm thành lập Hội ñồng 

xét duyệt cơ sở ñể xem xét, ñề xuất hướng giải quyết, hoàn thiện hồ sơ chuyển ñến 

Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành 

phố ñể báo cáo Hội ñồng tư vấn thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết ñịnh giải quyết tái hòa nhập cộng ñồng. 

2. Trường hợp người sau cai nghiện chấp hành ñủ thời gian quản lý sau cai 

nghiện: trong thời hạn mười ngày trước khi kết thúc thời gian quản lý sau cai nghiện, 

Giám ñốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cấp “Giấy chứng nhận ñã chấp hành 

xong biện pháp quản lý sau cai nghiện” và hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố xem xét, 

rà soát hồ sơ từng trường hợp cụ thể.  

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng 

Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm ra thông báo về việc tái hòa nhập 

cộng ñồng cho người sau cai nghiện khi hết thời hạn chấp hành biện pháp quản lý sau 

cai nghiện. 

3. Quyết ñịnh hoặc thông báo về việc giải quyết tái hòa nhập cộng ñồng phải 

ñược gửi cho: cá nhân và gia ñình người tái hòa nhập cộng ñồng; Ủy ban nhân dân 

quận - huyện, phường - xã, thị trấn nơi người sau tái hòa nhập cộng ñồng cư trú; tổ 

chức, ñơn vị tiếp nhận người tái hòa nhập cộng ñồng ñịnh cư, làm việc.” 

8. ðiều 47 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 47.  

1. Người chấp hành xong biện pháp quản lý tại cơ sở giải quyết việc làm cho 

người sau cai nghiện ñược chọn một trong các phương thức làm việc, tái hòa nhập 

cộng ñồng sau ñây: 


